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CỦA CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
 SƠ KẾT NỬA NHIỆM KỲ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Đại hội XII Công đoàn Bưu điện Việt Nam tổ chức tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 27 tháng 5 năm 2003 đến ngày 29 tháng 5 năm 2003. Với tinh thần: Kế thừa - Ổn định - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội XI giai đoạn 1998 – 2003, đề ra 5 mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu trong nhiệm kỳ XII giai đoạn 2003 - 2008, cụ thể hoá qua 5 nội dung hoạt động công đoàn, 3 cuộc vận động lớn và 10 chương trình hành động nhằm thực hiện Nghị quyết do Đại hội đề ra.


Đến nay, qua 2,5 năm triển khai thực hiện (6/2003 - 12/2005); phát huy những thành tựu và truyền thống: Trung thành - Dũng cảm - Tận tuỵ - Sáng tạo - Nghĩa tình và với phương châm: Nhanh chóng - Chính xác - An toàn - Tiện lợi - Văn minh. Cán bộ, đoàn viên, người lao động Bưu Điện trên khắp mọi miền Tổ quốc đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ hàng năm, tạo tiền đề khả quan cho việc hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã đề ra góp phần đáng kể vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Bưu điện Việt Nam.
PHẦN I

 TÌNH HÌNH KẾT QUẢ 2,5 NĂM THỰC HIỆN 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM (6/2003 – 12/2005)

I/ Tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 6/2003-12/2005:

1/Tình hình chung của đất nước: Nhìn chung, giai đoạn từ 6/2003 – 12/2005 tình hình kinh tế xã hội ổn định, tốc độ tăng trưởng GDP tăng bình quân đạt gần 8% năm, riêng năm 2005 đạt 8,4% cao nhất trong gần 10 năm qua; giá trị sản xuất công nghiệp, sản xuất lương thực phát triển tốt, xuất nhập khẩu đạt mức tăng trưởng cao, sản xuất hàng hoá và dịch vụ tăng cao, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực; nhu cầu sử dụng dịch vụ Bưu chính, Viễn thông và Internet tiếp tục tăng mạnh tạo thuận lợi cho hoạt động SXKD;  Tuy nhiên, tình hình kinh tế – xã hội trên thế giới và trong khu vực cũng có nhiều biến động phức tạp; cạnh tranh trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin diễn ra gay gắt, đặc biệt là tại các thành phố lớn, giá cước BC-VT giảm mạnh, giá xăng dầu và các nguyên vật liệu chính tăng, chỉ số giá tiêu dùng tăng cao (năm 2005 là 8%) nạn dịch SARS, thiên tai lũ lụt….. đã ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước, đến tình hình sản xuất kinh doanh của các Ngành kinh tế.

2/ Tình hình chung của Ngành:

- Trong giai đoạn 2003 – 2005, xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng rõ nét và trở thành đòi hỏi khách quan. Việt Nam đã tham gia nhiều tổ chức trong khu vực và trên thế giới, đang phấn đấu gia nhập tổ chức thương mại quốc tế (WTO) vào cuối năm 2006. Trong lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông – Công nghệ thông tin, Bộ Bưu chính, Viễn thông tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng các chiến lược, quy hoạch, các cơ chế chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, làm tốt công tác giám sát, chỉ đạo, điều hành… nhằm mở cửa thị trường dịch vụ Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin, sẵn sàng cho hội nhập kinh tế quốc tế. 
- Trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam tiếp tục đổi mới SXKD, đầu tư hiện đại hoá mạng lưới cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia, phát triển nhiều loại dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ…. đảm bảo năng lực phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội trong thời kỳ Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước. Tuy nhiên, việc mở cửa thị trường dịch vụ Bưu chính, Viễn thông đã tạo ra cạnh tranh quyết liệt trong kinh doanh các dịch vụ có doanh thu lớn (di động, quốc tế, băng rộng…) và tại các thị trường trọng điểm (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng…..) làm chia sẻ thị phần tác động mạnh đến sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Năm 2005,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 58/2005/QĐ-TTg phê duyệt đề án thí điểm hình thành Tập đoàn BCVT Việt Nam đã khẳng định vai trò chủ đạo và sự lớn mạnh của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam.


3/ Tình hình CNVC- lao động, phong trào CNVC và hoạt động công đoàn:  Tính đến năm 2005, toàn ngành hiện có hơn 9 vạn CBCNVC lao động, với gần 9 vạn cán bộ, đoàn viên tăng 5% so với năm 2003. Nhìn chung, đời sống,  thu nhập, việc làm ổn định và tăng, điều kiện làm việc được cải thiện; CBCNVC lao động yên tâm công tác, tin tưởng vào sự nghiệp đổi mới của Đảng, Nhà nước, vào sự Lãnh đạo của Ngành, sự phát triển của Tổng công ty BC-VT Việt Nam; Mặc dù vẫn còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế nhưng đội ngũ CBCNVC – lao động BĐ có bước phát triển mạnh, chất lượng ngày được nâng cao, đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi của đất nước, của Ngành trong thời kỳ mới - thời kỳ hội nhập phát triển; phong trào CNVC và hoạt động của Công đoàn BĐVN được phát huy và thu được những kết quả đáng khích lệ, đóng góp vào việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của Ngành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu do Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đề ra. 
II/ Kết quả 2,5 năm thực 5 mục tiêu Nghị quyết Đại hội :

1/- Về tham gia quản lý: Vận động cán bộ công chức, CNVC đổi mới tổ chức và nâng cao năng lực quản lý, tạo môi trường và hành lang pháp lý cho việc phát triển sản xuất kinh doanh, phát huy nội lực; chuẩn bị mọi điều kiện để giành thắng lợi trong hội nhập kinh tế quốc tế.

 
Thực hiện các cuộc vận động lớn và chương trình hành động “Tham gia đổi mới tổ chức quản lý nhà nước trong lĩnh vực Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin”. Công đoàn các đơn vị thuộc Bộ Bưu chính, Viễn thông đã chủ động phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, liên tục phát động các phong trào thi đua, đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đề xuất nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành….
Kết quả các phong trào thi đua: đã hoàn thành các mục tiêu chương trình kế hoạch quản lý Nhà nước về Bưu chính - Viễn thông – Công nghệ thông tin giai đoạn 2001 – 2005; đã xây dựng và hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành, điển hình là pháp lệnh Bưu chính, Viễn thông và các Nghị định hướng dẫn thi hành; đang triển khai xây dựng dự án Luật Công nghệ thông tin; đã và đang trình Chính Phủ ban hành các chiến lược, quy hoạch, các chương trình phát triển, ứng dụng về Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước; 54 Sở Bưu chính Viễn thông đã được  thành lập và đi vào hoạt động, giúp cho bộ máy quản lý Nhà nước từ Trung ương đến địa phương được tăng cường trên nguyên tắc quản lý đồng bộ, hiệu quả, có phân cấp mạnh; Đã chỉ đạo việc sắp xếp đổi mới tổ chức quản lý SXKD, thực hiện cổ phần hoá 32 doanh nghiệp Nhà nước về Viễn thông, thành lập Tập đoàn Bưu chính - Viễn thông Việt Nam, Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Quân đội, quyết định thành lập Tổng công ty truyền thông đa phương tiện hoạt động theo mô hình Mẹ - Con; thúc đẩy cạnh tranh, xoá bỏ độc quyền, phát huy nội lực, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh trong lĩnh vực BC-VT-CNTT, hình thành một thị trường với 6 doanh nghiệp Viễn thông có hạ tầng mạng mạnh, hàng trăm doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Bưu chính, viễn thông và Internet, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để giành thắng lợi trong hội  nhập kinh tế quốc tế. Đến hết năm 2005, toàn quốc có 17.249 điểm phục vụ Bưu chính, bán kính phục vụ trung bình còn 2,49 km; tỷ lệ số xã có báo đến trong ngày đạt 90,9% (năm 2004 là 89,4%, năm 2003 là 86%); mạng Viễn thông có 15,779 triệu thuê bao điện thoại gấp 2,2 lần năm 2003 đạt mật độ 19,01 máy/100 dân; tổng doanh thu BCVT và Internet đạt 39.074 tỷ đồng tăng 16,9% so với năm 2004, nộp ngân sách Nhà nước hơn 6.096 tỷ đồng….Với những thành tích đã đạt được trong nửa nhiệm kỳ qua, Ngành BC-VT-CNTT Việt Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, tốc độ phát triển đứng thứ 2 trên thế giới; được Đảng, Nhà nước đánh giá là một trong những ngành luôn đi đầu trong công cuộc đổi mới và có những đóng góp xứng đáng trong công cuộc hiện đại hoá – công nghiệp hoá đất nước.
2/- Về sản xuất kinh doanh và phục vụ: vận động cán bộ công chức, CNVC – Lao động đẩy mạnh phong trào thi đua, phát huy cao độ sức lực và trí tuệ, khai thác có hiệu quả cao nhất tiền vốn, thiết bị, cơ sở vật chất và các nguồn lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch SXKD với mức tăng trưởng bình quân hàng năm đạt trên 10%.

Giai đoạn từ tháng 6/2003 đến hết năm 2005, thị trường BC-VT có sự cạnh tranh quyết liệt và rõ rệt nhất. Các dịch vụ trọng yếu và có doanh thu cao như điện thoại di động, cố định đều có thêm các nhà cung cấp với các đợt khuyến mại có giá trị lớn nhằm thu hút khách hàng, chiếm lĩnh thị phần, đã tác động mạnh đến SXKD của Tổng công ty BCVTVN. Trong bối cảnh môi trường kinh doanh có nhiều khó khăn, cán bộ đoàn viên người lao động toàn Tổng công ty đã nỗ lực phấn đấu, tìm ra nhiều giải pháp, biện pháp mới, bám sát thị trường, làm tốt công tác chăm sóc khách hàng, hoàn thiện quy trình cung cấp dịch vụ để thúc đẩy SXKD. Cuộc vận động “ Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, chương trình hành động “Tham gia thực hiện vai trò chủ lực của Tổng công ty trong phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin Việt Nam” và chương trình “Tham gia phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn” đã được các cấp công đoàn xây dựng thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, và triển khai dưới nhiều hình thức phong phú: các hội thi “Chăm sóc khách hàng giỏi”, “Nhân viên Điểm BĐVH Xã giỏi”, các cuộc Hội thảo về phát triển BCVT trong môi trường cạnh tranh hội nhập, phong trào lao động sáng tạo, công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng phục vụ được CBCNVC  hưởng ứng và thu được hiệu quả cao. Nhiều đơn vị hoàn thành kế hoạch với mức tăng trưởng cao từ 10% đến 20%; năng suất lao động toàn Tổng công ty tăng bình quân gần 14,2% năm; doanh thu tăng bình quân hàng năm trên 12,8%, phát triển máy tăng 37,3% (riêng năm 2004 tăng 46,3%  so với năm 2003); Tổng số thuê bao trên toàn mạng của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam đạt 13,19 triệu thuê bao tăng gần 2 lần so với năm 2003; mật độ điện thoại đạt 16 máy/100 dân vượt gấp 2 lần mục tiêu đã được Nghị quyết Đại hội Đảng IX đề ra: “8 máy/100 dân vào năm 2005”; hoàn thành chương trình đưa máy điện thoại đến 100% xã trên toàn quốc;  90,9% số xã có báo Nhân dân đến trong ngày;…..Mạng lưới Bưu chính, Viễn thông hoạt động ổn định, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho sự chỉ đạo điều hành của các cơ quan Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người sử dụng, phục vụ tốt các sự kiện trọng đại của đất nước như Seagame 22, Hội nghị cấp cao ASEM 5…

3/- Về xây dựng đội ngũ:  Đổi mới và đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, công tác đào tạo bồi dưỡng; nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CNVC- Lao động Bưu điện đáp ứng kịp với yêu cầu trong giai đoạn hội nhập phát triển.

Trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng có những tác động rõ rệt, cùng với những biểu hiện mặt trái của nền kinh tế thị trường; việc xây dựng đội ngũ CBCNVC BĐ lớn mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, tay nghề cao, đủ khả năng đáp ứng được yêu cầu trong giai đoạn cách mạng mới là mục tiêu nhiệm vụ hàng đầu đối với tổ chức công đoàn. 

Quán triệt chủ trương, các cấp công đoàn trong toàn Ngành đã tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động Bưu Điện đổi mới nhận thức tư duy, chuyển đổi nhanh qua cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tập trung xây dựng con người Bưu điện đạt tiêu chuẩn “Văn minh Bưu điện”, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “Cơ sở văn hoá” với các tiêu chí cụ thể thông qua việc triển khai thực hiện  cuộc vận động " Xây dựng Văn minh Bưu điện - Văn hoá cơ quan Doanh nghiệp" và các chương trình hành động “Tham gia giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ lao động Bưu điện đáp ứng yêu cầu sự nghiệp CNH – HĐH”, chương trình hành động “Xây dựng văn minh Bưu điện, Văn hoá cơ quan, doanh nghiệp” và chương trình hành động “Nâng cao bản lĩnh chính trị, vị trí, vai trò của nữ cán bộ CNVC Bưu điện trong công tác, gia đình và xã hội”.

 Qua hơn hai năm triển khai thực hiện, trên 100% đơn vị và 90% CNVC lao động đã đăng ký tham gia; 85% các đơn vị đã kiện toàn lại Ban chỉ đạo trên cơ sở Ban chỉ đạo cuộc vận động Xây dựng Văn Minh Bưu điện trước đây; trên 60% các đơn vị được các cấp có thẩm quyền quyết định công nhận đơn vị đạt chuẩn văn hoá và đơn vị văn hoá; nhiều cá nhân đạt tiêu chuẩn Văn minh Bưu điện, nhiều tập thể được công nhận cơ sở văn hoá; 58,4% lượt CBCNVC tại các đơn vị được cử đi đào tạo, học tập tại các lớp nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tỷ lệ CBCNVC có trình độ từ đại học, cao đẳng trở lên là 33,3%, 61,5% trung cấp, công nhân kỹ thuật đã qua đào tạo chính quy; trên 1500 đoàn viên ưu tú đã được giới thiệu để đứng trong hàng ngũ vinh quang của Đảng; các hoạt động Lịch sử truyền thống, các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, công tác truyền thông, tư vấn KHHGĐ, phòng chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội tiếp tục được triển khai với nhiều hình thức phong phú. Đặc biệt năm 2005, Ngành ta hết sức tự hào kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống ngành Bưu điện Việt Nam. Ở hầu hết các đơn vị đã tổ chức các phong trào thi đua, Hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thao, với hàng ngàn tiết mục tham gia đã để lại những tình cảm tốt đẹp về người lao động Bưu điện. Thông qua các hoạt động, bản lĩnh chính trị, nhận thức về hội nhập cạnh tranh, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của CBCNVC BĐ đã có những chuyển biến rõ rệt, năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên, uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường được khẳng định; 
4/- Về chăm lo đời sống và thực hiện chính sách xã hội: Trên cơ sở tạo việc làm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống cho CBCNVC, phấn đấu thu nhập tăng hàng năm từ 5% trở lên. Thực hiện có hiệu quả các chính sách xã hội, tổ chức, xây dựng và phát huy hiệu quả các cơ sở chăm sóc sức khoẻ cho CBCNVC BĐ.

Việc không ngừng nâng cao chất lượng sống, đảm bảo thực hiện đầy đủ các quyền lợi chính đáng hợp pháp của người lao động là chức năng trung tâm của tổ chức công đoàn. Trong nửa nhiệm kỳ qua, chương trình hành động “Tham gia xây dựng và phối hợp tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách bảo đảm lợi ích đáng, hợp pháp của người lao động" đã được 100% các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Các cấp công đoàn đã tích cực tham gia cùng với chuyên môn, xây dựng các cơ chế chính sách về phát triển và khai thác các nguồn lực về đào tạo, lao động, tiền lương và các quy chế có liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động. Cùng với chuyên môn, sắp xếp ổn định tổ chức quản lý, thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp, tham gia triển khai mô hình Tập đoàn BC-VT Việt Nam theo quyết định của Thủ Tướng Chính phủ, giải quyết vịêc làm, giải quyết lao động dôi dư để ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh; tăng cường công tác kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật, thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành đối với người lao động; chủ động phối hợp với chuyên môn xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC; thực hiện tốt các chế độ tham quan, du lịch, điều dưỡng, điều trị, chăm sóc sức khoẻ cho cán bộ CNVC theo quy định của Nhà nước, của Ngành; vận động CNVC lao động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình chính sách xã hội Ngành, tích cực tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo từ thiện, giữ gìn và vun đắp cho truyền thống nghĩa tình trong ngành và cộng đồng xã hội. 

Kết quả trong nửa nhiệm kỳ qua, thu nhập của người lao động Bưu Điện ổn định, năm sau cao hơn năm trước từ 5 – 10%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra là 5%, qua đó chất lượng sống của người lao động Bưu Điện được nâng lên, cùng với việc thực hiện tốt các chương trình CSXH Ngành đã giúp cho CBCNVC yên tâm công tác và có những đóng góp cho sự nghiệp phát triển của ngành.
5/-Về xây dựng tổ chức công đoàn: nghiên cứu đổi mới tổ chức cho phù hợp với giai đoạn mới; tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của cụm công đoàn; nâng cao năng lực tổ chức và hoạt động của công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận và tổ công đoàn; phấn đấu hàng năm có trên 90% công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc.


Đổi mới tổ chức, nội dung và phương pháp hoạt động công đoàn, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và đào tạo nâng cao trình độ, năng lực, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn là hai nhiệm vụ trọng tâm trong việc xây dựng tổ chức công đoàn. Ngay sau Đại hội XII Công đoàn BĐVN, Ban Thường vụ đã tập trung chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng, ban hành quy chế làm việc của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Uỷ Ban Kiểm tra và phân công  trách nhiệm trong Ban Chấp hành; ban hành nội dung 3 cuộc vận động lớn và 10 chương trình hành động với tiêu chí, kế hoạch hết sức cụ thể; chỉ đạo xây dựng chương trình phối hợp với Bộ Bưu chính, Viễn thông, Tổng công ty BC-VT Việt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để làm cơ sở cho các cấp công đoàn triển khai thực hiện.Với phương châm hoạt động hiệu quả, thiết thực, hướng về cơ sở và các nội dung, hình thức hoạt động, tiêu chí cụ thể đã giúp cho cán bộ công đoàn các cấp có thể nắm bắt, hiểu và vận dụng sáng tạo trong hoạt động, thu hút được động đảo đoàn viên, người lao động tham gia, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

- Công tác tổ chức, cán bộ: trong nửa nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Công đoàn Bưu điện Việt Nam đã chỉ đạo, tập trung làm tốt công tác tổ chức, công tác cán bộ đảm bảo giữ được ổn định và hoạt động có hiệu quả. Đã xây dựng đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công đoàn BĐVN cho phù hợp với tổ chức của chuyên môn và hướng dẫn triển khai thực hiện; đã chỉ đạo công đoàn trực thuộc tổ chức đại hội nhiệm kỳ, quyết định thành lập mới, chuyển đổi tên gọi theo đúng quy định; hướng dẫn bổ sung nội dung hoạt động Cụm công đoàn; đã bầu bổ sung các chức danh Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch, 03 Uỷ viên Ban Thường vụ, 02 Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn BĐVN; đã kiện toàn nhân sự cho 74 công đoàn cấp trên cơ sở, 39 công đoàn cơ sở trực thuộc và cụm công đoàn…
- Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn: đã tổ chức tập huấn cho trên 11.500 lượt cán bộ công đoàn từ tổ trưởng trở lên; phối hợp mở 02 lớp Đại học phần về lý luận nghiệp vụ công đoàn cho 137 cán bộ công đoàn chuyên trách, tổ chức hội thi tổ trưởng công đoàn giỏi tại 118 công đoàn trực thuộc và 20 cụm công đoàn; chọn cử trên 200 lượt cán bộ công đoàn các cấp tham dự các lớp hội thảo, tập huấn về công tác tổ chức, đào tạo, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh và thương lượng tập thể do Tổng liên đoàn LĐVN và Công đoàn Châu á Thái bình dương UNI-APRO tổ chức; nhiều cán bộ công đoàn được cử đi học tập, tham quan tại nước ngoài….Với việc tổ chức nhiều loại hình đào tạo đã giúp cho đội ngũ cán bộ công đoàn, nâng cao năng lực trình độ và phương pháp tổ chức các hoạt động công đoàn đáp ứng kịp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. 
- Quản lý và phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh:  đã xây dựng kế hoạch chương trình phát triển đoàn viên cho cả nhiệm kỳ 2003-2008 là 15.000 đoàn viên; phát triển mới 9.750 đoàn viên; cấp trên 12.000 thẻ đoàn viên; đã phổ biến Điều lệ và Thông tri hướng dẫn thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam đến cán bộ công đoàn cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở;…Nhìn chung, trong nhiệm kỳ qua, hoạt động của công đoàn cơ sở có những chuyển biến tích cực; công tác quản lý và phát triển đoàn viên được thực hiện theo đúng Điều lệ và hướng dẫn của Công đoàn Ngành, giúp cho tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh, trên 91% công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh vượt chỉ tiêu do nghị quyết đề ra (90%).
- Công tác Tài chính: đã triển khai thực hiện theo đúng điều lệ và các văn bản hướng dẫn của Tổng liên đoàn LĐVN. Trong nửa nhiệm kỳ, đã tổ chức tập huấn cho hơn 450 cán bộ làm công tác Tài chính công đoàn trong toàn tổ chức; phối hợp với chuyên môn ban hành văn bản về công tác Tài chính công đoàn là nhiệm vụ chung về tài chính trong cơ quan, đơn vị; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra công doàn trực thuộc thực hiện thu, chi, nộp ngân sách, thanh quyết toán theo đúng quy định. Năm 2005, thực hiện chủ trương của BCH TLĐ LĐVN, Ban Thường vụ đã chỉ đạo công đoàn tham gia làm kinh tế, bước đầu đã thu được kết quả tốt, đảm bảo có thêm kinh phí hoạt động,

- Công tác Nữ: với đặc thù là Ngành có tỷ lệ lao động là nữ chiếm khoảng 45%, công tác nữ và các hoạt động về giới luôn được các cấp công đoàn quan tâm. Chương trình hành động: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, vị trí, vai trò của nữ cán bộ CNVC Bưu điện trong công tác, gia đình và xã hội” đã được hấu hết các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và thu được kết quả tốt. 100% nữ CNVC có việc làm,  32% số nữ có trình độ từ cao đẳng, đại học, trên đại học, trên 50% lượt nữ CBCNVC hàng năm được cử đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học; hầu hết các đơn vị tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho nữ mỗi năm 1 lần và thực hiện tốt chỉ thị liên tịch 465/CT-LT của Ngành về chăm lo thực hiện chế độ chính sách đối với nữ CBCNVC trong Ngành; nhiều cán bộ nữ đã được đề cử giữ những trọng trách tại cơ quan, đơn vị; 95% các đơn vị đã kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bưu điện; đã tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua “Hai giỏi” trong nữ CBCNVC và việc thực hiện chương trình “Vì sự tiến bộ phụ nữ Bưu điện”; tổ chức tốt các hoạt động về truyền thống của phụ nữ nhân dịp 8/3, 20/10 các hoạt động về văn hoá, thể thao, về giới, về gia đình, chăm sóc trẻ thơ, hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện hàng năm.
- Công tác đối ngoại: Hiện nay, Công đoàn Bưu Điện Việt Nam tiếp tục duy trì quan hệ song phương với 06 tổ chức công đoàn trên thế giới và trong khu vực và hiện đang tiếp tục mở rộng quan hệ với các tổ chức khác. Trên 1000 lượt cán bộ công đoàn đã được tham gia các cuộc hội thảo, tập huấn, giao lưu trong và ngoài nước. Thông qua các hoạt động đối ngoại, đã giúp cho cán bộ công đoàn học tập kinh nghiệm và có thêm hiểu biết về những thách thức đối với tổ chức công đoàn trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, một thực tế khách quan trong giai đoạn hiện nay.

III/ Đánh giá, kết luận: 

1/- Ưu điểm:

- Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện đã khẳng định Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn BĐVN với 5 mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu được cụ thể hoá qua 5 nội dung hoạt động công đoàn, 3 cuộc vận động lớn và 10 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết là phù hợp với chủ trương đường lối chính sách của Đảng, Nhà Nước, của Tổng liên đoàn LĐVN, phù hợp với giai đoạn hội nhập phát triển của Ngành.

- Các cấp công đoàn đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn: công tác tuyên truyền giáo dục xây dựng đội ngũ CBCNVC tiếp tục được quan tâm đặt lên hàng đầu; tham gia với chuyên môn xây dựng các cơ chế chính sách, đổi mới tổ chức quản lý, phát động các phong trào thi đua, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, từ đó việc làm, điều kiện làm việc được đảm bảo, thu nhập tăng bình quân hàng năm trên 7% (nghị quyết đề ra là 5%), các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người lao động được đảm bảo. 

- Hoạt động công đoàn từ cấp Ngành đến cấp cơ sở luôn tạo được sự thống nhất cao trong tổ chức và thực hiện. Các chỉ thị nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của TLĐ và của Ngành đều được các cấp công đoàn quán triệt và tổ chức  triển khai thực hiện một cách sáng tạo. Đây là điều kiện quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

- Phương thức hoạt động công đoàn trong nửa nhiệm kỳ qua đã có nhiều đổi. Với việc ban hành 3 cuộc vận động lớn và 10 chương trình hành động và các chương trình phối hợp với chuyên môn, đoàn thể đồng cấp với mục đích, yêu cầu, nội dung, tiêu chí và kế hoạch triển khai hết sức cụ thể đã giúp cho các cấp công đoàn, cán bộ công đoàn có đủ cơ sở triển khai thực hiện, từ đó nâng cao nhiệu quả hoạt động. Theo thống kê, 91% công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (90%).
- Hầu hết các đơn vị đã tổ chức triển khai đồng bộ và vận dụng sáng tạo 3 cuộc vận động và 10 chương trình hành động vào thực tiễn hoạt động của đơn vị mình, đồng thời cụ thể hoá thành các phong trào thi đua, phong trào hành động cách mạng đã góp phần động viên CBCNVC phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chương trình công tác quản lý nhà nước về BC-VT-CNTT Việt Nam và các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh với mức tăng trưởng hàng năm đạt 11,3% (chỉ tiêu nghị quyết là 10%), hoàn thành tốt các mục tiêu về quản lý và sản xuất kinh doanh, phục vụ.
- 100% các đơn vị đã tổ chức triển khai tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNVC BĐ. Đến cuối năm 2005, tỷ lệ CBCNVC có trình độ từ đại học, cao đẳng trở lên là 33,3% (năm 2003 là 27%, chỉ tiêu đặt ra là 35%), 61,5% trung cấp, công nhân kỹ thuật đã qua đào tạo chính quy (năm 2003 là 65,27%), 5,3% lao động giản đơn chưa qua đào tạo (năm 2003 là 7,73%), từng bước thực hiện chỉ tiêu về xây dựng đội ngũ do Nghị quyết đề ra. 

- Trong bối cảnh tổ chức và cán bộ có nhiều biến động. Ban Thường vụ Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tổ chức, công tác cán bộ. Đã kịp thời kiện toàn nhân sự chủ chốt (chủ tịch, Phó Chủ tịch, Uỷ viên BTV, Uỷ viên Ban chấp hành Công đoàn Bưu Điện Việt Nam) và cho các công đoàn trực thuộc; đã khẩn trương nghiên cứu xây dựng trình Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt Đề án sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức phù hợp với thay đổi tổ chức của chuyên môn, đảm bảo không bị hụt hẫng về công tác cán bộ, tổ chức sớm ổn định và đi vào hoạt động.
- Các cấp công đoàn đã chủ động phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, thông qua việc tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC; 100% các đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam thực hiện quy chế phân phối thu nhập, ký thoả ước lao động tập thể và xây dựng quy chế nội bộ; Với việc tổ chức tốt quy chế dân chủ cơ sở đã giúp cho CNVC, người lao động yên tâm công tác, năng suất lao động tăng, bộ máy Lãnh đạo đoàn kết, vững mạnh, qua đó uy tín, thương hiệu của đơn vị được khẳng định.
- Đã triển khai thực hiện tốt các chương trình CSXH Ngành, các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, xoá đói, giảm nghèo, nhân đạo từ thiện theo chủ trương của Đảng, Nhà nước, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và của Ngành. Thông qua các hoạt động, đã thể hiện và phát huy tốt truyền thống Nghĩa tình của người Bưu Điện đối với CBCNVC trong Ngành và xã hội.
- Các hoạt động chuyên đề về Tài chính, Nữ công, UBKT, đối ngoại, các hoạt động về lịch sử truyền thống tiếp tục được triển khai theo kế hoạch và có nhiều khởi sắc. Dự toán ngân sách công đoàn tăng bình quân hàng năm trên 10% đủ đáp ứng cho các hoạt động; công tác Nữ, công tác kiểm tra có chuyển biến tích cực; quan hệ đối ngoại của Công đoàn Bưu Điện Việt Nam với công đoàn các nước trên thế giới tiếp tục được duy trì; công tác giáo dục Lịch sử truyền thống được chú trọng. Đặc biệt, năm 2005, toàn ngành đã tổ chức kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Bưu Điện Việt Nam, tổng kết 20 năm phát huy truyền thống Ngành theo đường lối đổi mới của Đảng được dư luận đánh giá cao.
2/ Khuyết nhược điểm, tồn tại:

- Công tác tuyên truyền giáo dục về chính trị tư tưởng, ý thức chấp hành tuân thủ pháp luật đã được đặt lên hàng đầu. Tuy vậy, có nơi, có lúc chưa quan tâm đúng mức, dẫn đến nhận thức và hành động của một bộ phận CBCNVC còn chưa theo kịp với thực tế khách quan, còn chủ quan, thụ động; Ý thức kinh doanh, tinh thần thái độ phục vụ, lề lối làm việc còn chưa chuyển biến mạnh. Cá biệt còn có cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến uy tín của Ngành. 


- Việc triển khai 3 cuộc vận động và 10 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII đã thu được kết quả cao. Tuy nhiên, tại một số ít đơn vị việc triển khai thực hiện còn cứng nhắc, rập khuôn, chưa phù hợp với tình hình thực tế SXKD; việc tổ chức phát động các phong trào thi đua đôi khi còn dàn trải; công tác sơ, tổng kết, đánh giá chưa kịp thời, chưa tạo được sự động viên khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích và đúc rút kinh nghiệm nên phần nào đã hạn chế đến kết quả phong trào CNVC và hoạt động công đoàn. 


- Hầu hết các đơn vị đều tổ chức và triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC. Bên cạnh kết quả đạt được, còn một số đơn vị công tác tổ chức triển khai còn chưa đảm bảo đúng quy định về thời gian và nội dung, chưa kịp thời sửa đổi các quy chế nội bộ, quy chế phân phối thu nhập; nhiều đơn vị chưa thành lập Văn phòng Tư vấn Pháp luật;

- Trong nhiệm kỳ, công tác phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể đồng cấp (phối hợp với Bộ BCVT, Tổng công ty BCVT VN và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh) đã được xây dựng thành các chương trình phối hợp cụ thể, xuyên suốt nhiệm kỳ, nhưng do chuyển đổi tổ chức nên chưa ký kết được chương trình phối hợp hoạt động với các Liên đoàn Lao động địa phương.

- Công tác tập huấn cho cán bộ công đoàn trong thời gian qua đã thu được kết quả tốt. Trên 11.500 cán bộ công đoàn đã được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo góp phần nâng cao năng lực cho cán bộ công đoàn. Tuy nhiên, tài liệu tập huấn, giảng dạy các lớp bồi dưỡng ở cấp cơ sở chưa được hoàn thiện, đôi khi chưa đáp ứng được với yêu cầu đòi hỏi trong giai đoạn mới.
- Công tác quản lý, phát triển đoàn viên, hoạt động của công đoàn cơ sở đã có nhiều chuyển biến. Nhưng vẫn còn tồn tại trong công tác phát triển đoàn viên là lực lượng Nhân viên điểm Bưu điện Văn hoá xã vì đối tượng kết nạp chưa đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; chưa chủ động bổ xung sửa đổi được tiêu chuẩn, bảng chấm điểm xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, còn chờ chỉ đạo của Tổng Liên đoàn.
- Công tác tài chính, công tác kiểm tra và hoạt động của Ban Thanh tra  nhân dân đã được các cấp công đoàn quan tâm; trong nhiệm kỳ đã tổ chức tập huấn cho hầu hết cán bộ công đoàn làm công tác tài chính, thanh tra nhân dân và kiểm tra công đoàn. Mặc dù vậy, qua kiểm tra còn một số đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán công đoàn, công tác kiểm tra công đoàn cấp dưới đôi khi còn hình thức; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân còn nhiều hạn chế, chưa phát huy hiệu quả.



- Chưa đổi mới chế độ báo cáo; văn bản chỉ đạo nhiều đôi khi còn chồng chéo; công tác thống kê lưu trữ triển khai chậm; nhiều đơn vị chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo caó, nội dung báo cáo còn sơ sài, số liệu còn chưa chính xác; việc cập nhật thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động của trang WEB Công đoàn Bưu Điện Việt Nam còn chưa đạt so với yêu cầu đề ra.
3/- Những bài học kinh nghiệm: qua sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam. Từ những thành tích đã đạt được và những tồn tại, có thể đúc rút ra những bài học kinh nghiệm sau:
- Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện: cần bám sát chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước, của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ngành và Nghị quyết Đại hội các cấp Công đoàn, cụ thể hoá thành các chương trình kế hoạch công tác trước mắt và lâu dài, từ đó đề xuất phương pháp tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện phải thường xuyên kiểm tra giám sát, điều chỉnh, bổ sung và phát hiện kịp thời những thiếu sót, tồn tại. Tổ chức sơ, tổng kết đánh giá động viên khen thưởng, rút kinh nghiệm kịp thời và đề ra giải pháp khắc phục. 

- Công tác giáo dục chính trị tư tưởng: phải luôn đặt lên hàng đầu, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn; tăng cường giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, nội quy quy chế của cơ quan, đơn vị, đặc biệt là đối với cán bộ lãnh đạo các cấp. Thường xuyên đi sâu, sát cơ sở để nắm bắt tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, từ đó xây dựng kế hoạch tuyên truyền hiệu quả, thiết thực và thu hút được đông đảo quần chúng tham gia.

- Phương thức hoạt động: Phải tranh thủ sự Lãnh đạo của cấp uỷ Đảng đồng cấp, sự tạo điều kiện tối đa của chuyên môn; hoạt động công đoàn phải theo hướng thiết thực, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề mới nảy sinh; phải xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, đối tượng cần đạt tới; phong trào CNVC và hoạt động công đoàn phải luôn theo sát nhiệm vụ của chuyên môn, cùng phối hợp để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
- Công tác cán bộ: phải quan tâm hơn nữa đến cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn chuyên trách; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, sử dụng cán bộ trước mắt và lâu dài, tránh hụt hẫng về cán bộ chủ chốt; thực hiện luân chuyển cán bộ; cấn xây dựng bộ tiêu chuẩn về cán bộ công đoàn chuyên trách, cán bộ công tác tại cơ quan tham mưu, thường trực của Công đoàn Ngành TW.
4/- Kiến nghị:
- Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sớm sửa đổi, bổ sung thông tri số 02/TLĐ về tiêu chuẩn xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh cho phù hợp với thực tế hoạt động của công đoàn cơ sở hiện nay.

- Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nghiên cứu và có quy định về mô hình tổ chức bộ máy của công đoàn cấp trên cơ sở phù hợp với đặc thù với quy mô hoạt động rộng trong cả nước (Công đoàn Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam).

- Đề nghị Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam nghiên cứu, kiến nghị với Nhà nước ban hành các văn bản cụ thể chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp cổ phần, công tác TNHH nhằm nâng cao vai trò và vị thế của tổ chức công đoàn.
5/ Kết luận: qua sơ kết đánh giá tình hình kết quả sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam có thể khẳng định rằng: Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam là phù hợp với thực tế phát triển của đất nước và của Ngành; 5 mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu được cụ thể hoá qua 3 cuộc vận động, 10 chương trình hành động đã được các cấp công đoàn triển khai thực hiện tốt, tạo tiền đề khả quan cho việc thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ trong cả nhiệm kỳ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Đạt được kết quả đáng khích lệ trên là nhờ có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, của Ban cán sự Đảng Bộ Bưu chính, Viễn thông, Ban cán sự Đảng Tổng công ty Bưu chính - Viễn thông Việt Nam; sự phối hợp tạo mọi điều kiện của chuyên môn và các đoàn thể đồng cấp; sự sáng tạo trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, của các cấp công đoàn và đặc biệt là sự cố gắng, nỗ lực không mệt mỏi của hơn 9 vạn cán bộ, đoàn viên, người lao động Bưu Điện trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Có thể khẳng định rằng, trong giai đoạn vừa qua, tổ chức Công đoàn Bưu Điện Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của mình, xứng đáng là chỗ dựa, là đại diện của người lao động Bưu Điện.
PHẦN II

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

TỪ NAY ĐẾN HẾT NHIỆM KỲ XII (2006 – 2008)


Giai đoạn 2006 - 2008 dự báo tình hình đất nước tiếp tục có những bước tăng trưởng mạnh mẽ; Cả nước ta bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 - 2010; Việt Nam dự kiến gia nhập WTO vào cuối năm 2006; Nhà nước tiếp tục có những chính sách mở cửa thị trường, thu hút đầu tư. Nhìn chung, thuận lợi là cơ bản tuy nhiên cũng không ít những khó khăn thách thức do tác động của quá trình toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, cạnh tranh sẽ diễn ra ngày càng quyết liệt, ảnh hưởng của thiên tai, giá nguyên liệu chính tăng…sẽ có tác động đến các nghành kinh tế, đến sản xuất kinh doanh của Ngành ta.


Căn cứ kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua và để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Ngành, Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam; phong trào CNVC và hoạt động công đoàn trong nửa nhiệm kỳ còn lại cần tập trung vào các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp sau.

I/ Mục tiêu, tổng quát:


1/- Thực hiện thắng lợi 5 mục tiêu nhiệm vụ chủ yếu, trọng tâm  là 3 cuộc vận động và 10 chương trình hành động theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của Ngành trong những năm đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 – 2010.

2/- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 – 2010 của Ngành, áp dụng vào thực tế nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.


3/- Nhanh chóng ổn định tổ chức, cán bộ theo Đề án sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức, cán bộ đã được Đoàn Chủ tịch TLĐ phê duyệt, chuẩn bị mọi điều kiện đưa phong trào CNVC và hoạt động công đoàn lên tầm cao mới.

II/ Các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm:


1/- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; nâng cao ý thức về cạnh tranh hội nhập với nhiều hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức dân tộc và tinh thần vượt khó cho CNV, người lao động Bưu Điện. Đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục theo thực tế của Ngành; đẩy mạnh công tác giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, đấu tranh mạnh mẽ và kiên quyết với các hành vi vi phạm pháp luật; quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.  
 2/- Tiếp tục triển khai đồng bộ 3 cuộc vận động và 10 chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam (2003-2008) cụ thể hoá thành các phong trào thi đua, phong trào lao động giỏi - lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng khoa học công nghệ mới, với các tiêu chí cụ thể, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chương trình công tác quản lý nhà nước, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD với mức tăng trưởng cao: doanh thu tăng bình quân 10% - 12% năm, phát triển máy tăng 18,5% năm, năng suất lao động tăng 5%-7% năm, nộp ngân sách tăng bình quân 7,6% năm.

3/- Đẩy mạnh công tác giáo dục đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ CBCNVC BĐ đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt trên cơ sở đánh giá đúng năng lực trình độ; có chính sách thu hút, sử dụng và đãi ngộ đội ngũ lao động có trình độ cao; nâng dần đội ngũ cán bộ có trình độ đại học tại các khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo; đào tạo, cân đối, sắp xếp lại đội ngũ lao động trong lĩnh vực Bưu chính; tập trung dành nguồn kinh phí đáng kể để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, phấn đấu có từ 30-35% CBCNV hàng năm được đạo tạo dưới nhiều hình thức; 35% CBCNV có trình độ đại học, cao đẳng trở lên vào cuối nhiệm kỳ.

4/- Thực hiện sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức của Công đoàn BĐVN theo đề án đã được Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn LĐVN phê duyệt. Làm rõ nội dung hoạt động của công đoàn cơ sở trong các loại hình doanh nghiệp; xây dựng tiêu chuẩn, bảng điểm đánh giá công đoàn cơ sở vững mạnh; quy hoạch cán bộ, chuẩn bị nhân sự cán bộ chủ chốt cho nhiệm kỳ 13. Nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ công đoàn, đặc biệt là cán bộ công đoàn chuyên trách dưới nhiều hình thức. Hoàn thiện bộ tài liệu tập huấn nghiệp vụ cán bộ công đoàn. Tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển 15.000 đoàn viên mới; quan tâm đến việc kết nạp đoàn viên mới là nhân viên điểm Bưu điện văn hoá xã; bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp với chuyên môn và các đoàn thể đồng cấp. Nghiên cứu, xây dựng chương trình phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố.
5- Tham gia cùng với chuyên môn duy trì ổn định việc làm, không ngừng nâng cao chất lượng sống, cải thiện điều kiện làm việc cho CNVC lao động BĐ, đảm bảo thu nhập tăng bình quân trên 5% hàng năm; Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành đối với CNVC lao động. 

6/- Triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao vai trò giám sát của tổ chức công đoàn, thông qua việc tổ chức tốt Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC hàng năm; phối hợp chuẩn bị tổ chức đại hội CNVC hoặc Hội nghị cán bộ chủ chốt của Tổng công ty lần thứ 3; phối hợp nghiên cứu triển khai xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp Tập đoàn, cấp Tổng Công ty cho phù hợp với giai đoạn hiện nay; Tiếp tục triển khai tốt công tác BHLĐ và công tác pháp luật trong tình hình mới.
7/- Tham gia với chuyên môn đổi mới tổ chức quản lý, sản xuất kinh doanh, xắp xếp lại doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ cổ phần hoá. Phối hợp tổ chức thực hiện việc chia tách BC-VT trên địa bàn tỉnh thành phố, hoàn thiện tổ chức và hệ thống cơ chế quản lý của Tập đoàn BC-VT Việt Nam; phối hợp hoàn thiện hệ thống chính sách phát triển thị trường, khuếch trương thương hiệu, tăng cường công tác đầu tư theo hướng đón đầu hội tụ, tăng cường hợp tác quốc tế, tiếp nhận và triển khai công nghệ mới…để phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững vai trò chủ đạo của Tập đoàn BC-VT Việt Nam.  
8/- Tham gia nâng cao năng lực phục vụ, đào tạo tại các cơ sở đào tạo, y tế của Ngành. Phối hợp hoàn thiện mô hình Học viện Công nghệ BC-VT theo hướng gắn kết giữa đào tạo - nghiên cứu - sản xuất; tiếp tục phát động phong trào Dạy tốt - Học tốt, tổ chức các Hội thi Giáo viên dạy giỏi, Học sinh - sinh viên giỏi; xây dựng và đưa vào sử dụng trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Việt - Hàn; đầu tư nâng cấp các các cơ sở vật chất khám chữa bệnh, điều trị, điều dưỡng, chăm sóc sức khoẻ tại các cơ sở y tế của Ngành; khẩn trương xây dựng và đưa vào sử dụng Bệnh viện điều dưỡng khu vực Miền trung.

9/- Tiếp tục triển khai các chương trình chính sách xã hội Ngành Ngành và tích cực tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xoá đói giảm nghèo, nhân đạo, từ thiện xã hội theo chủ trương của Nhà nước và của Ngành. Tập trung nghiên cứu phương án tạo lập, duy trì và sử dụng các nguồn quỹ do người lao động đóng góp cho phù hợp với việc thay đổi tổ chức của chuyên môn.

10/- Tăng cường công tác giáo dục lịch sử truyền thống, đặc biệt là đối với lực lượng lao động trẻ về truyền thống vẻ vang của Ngành trong đấu trang bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về thành tựu 60 năm Bưu Điện Việt Nam và những bài học kinh nghiệm qua việc tổng kết 20 năm ngành Bưu Điện thực hiện đường lối đổi mới của Đảng; nghiên cứu tổ chức triển khai các hoạt động lịch sử truyền thống cho phù hợp với tình hình mới.
11/- Thành lập Ban chỉ đạo cấp Ngành và cấp cơ sở để chỉ đạo và xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Công đoàn Bưu Điện Việt Nam (30/8/1947 - 30/8/2007): tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang WEB Công đoàn Bưu điện Việt Nam; phát động các phong trào thi đua, tổ chức các Hội thi, các phong trào văn hoá, văn nghệ, tổ chức hội thao toàn ngành; hoàn tất thủ tục trình nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

12/- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác tài chính theo đúng điều lệ và các văn bản hướng dẫn của Tổng liên đoàn LĐVN; tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác Tài chính công đoàn sau khi sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức; tăng cường kiểm tra đôn đốc, hướng dẫn công đoàn trực thuộc thực hiện thu, chi, nộp ngân sách, thanh quyết toán theo đúng quy định; thực hiện tốt phương án công đoàn tham gia làm kinh tế đảm bảo có đủ kinh phí cho các hoạt động.

13/- Đẩy mạnh việc thực hiện chương trình hành động: “Nâng cao bản lĩnh chính trị, vị trí, vai trò của nữ cán bộ CNVC Bưu điện trong công tác, gia đình và xã hội”; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho lực lượng lao động nữ; thực hiện tốt chế độ chính sách đối với nữ CBCNVC trong Ngànth; tiếp tục triển khai chương trình hành động Vì sự tiến bộ phụ nữ Bưu điện, phát động phong trào thi đua trong nữ CBCNVC BĐ; tổ chức tốt các hoạt động về truyền thống của phụ nữ nhân dịp 8/3, 20/10 các hoạt động về giới, sức khoẻ sinh sản, gia đình.
14/- Tiếp tục duy trì quan hệ với các tổ chức công đoàn trên thế giới và trong khu vực; nghiên cứu mở rộng quan hệ với các tổ chức khác; phối hợp tổ chức các cuộc Hội thảo, tập huấn, trao đổi đoàn… với  mục đích tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng quan hệ, tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn có thêm hiểu biết về những thách thức đối với tổ chức công đoàn trong xu thế toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế.
15/- Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành; nâng cao năng lực tham mưu, thường trực của cơ quan trung ương; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác sơ tổng kết định kỳ; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hoá hoạt động điều hành của các cấp công đoàn; hình thành mạng lưới công tác viên, tăng cường cập nhật thông tin, nâng cao hiệu quả hoạt động trang WEB Công doàn BĐVN; Xây dựng triển khai kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Bưu điện Việt Nam.
**********

Trên đây là báo cáo sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam. Các cấp công đoàn cần nghiên cứu, nắm chắc nội dung và vận dụng sáng tạo vào hoạt động cụ thể của cơ quan, đơn vị mình. Ban Thường vụ Công đoàn Bưu Điện Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, đoàn viên, người lao động Bưu Điện trên khắp mọi miền của Tổ Quốc, tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Bưu Điện Việt Nam, các mục tiêu kinh tế - xã hội của ngành trong những năm đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2006 – 2010, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Việt Nam.
	
	TM. BAN THƯỜNG VỤ CÔNG ĐOÀN BĐVN

Chủ tịch 
Đã ký: Hoàng Huy Loạt


PHỤ LỤC SỐ 1
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU

GIAI ĐOẠN TỪ 2003 – 2005

	STT
	Các chỉ tiêu 

kế hoạch chủ yếu
	Đơn vị

tính
	2003
	2004
	2005
	Tăng trưởng bình quân (%)

	01
	Phát triển máy điện thoại
	Triệu máy
	1,74
	2,631
	3,27
	37,3

	
	Tăng so với năm trước
	%
	37,2
	46,3
	28,54
	

	02
	Tổng số máy điện thoại
	Triệu máy
	7,286
	9,906
	13,19
	13,29

	
	Tăng so với năm trước
	%
	13,08
	13,5
	13,3
	

	03
	Mật độ máy bình quân
	máy/100 dân
	9,02
	12,06
	15,8
	13,16

	
	Tăng so với năm trước
	%
	13,08
	13,3
	13,1
	

	04
	Tổng doanh thu
	Tỷ đồng
	24.997
	30.662
	33.781
	12,8

	
	Tăng so với năm trước
	%
	11,76
	15,65
	11,01
	

	05
	Nộp ngân sách nhà nước
	Tỷ đồng
	4.144
	4.936
	5.642
	18,5

	
	Tăng so với năm trước
	%
	25,15
	19,08
	11,4
	

	06
	Tổng số điểm Bưu Điện
	Điểm
	12.332
	14.674
	17.005
	13,2

	
	Tăng so với năm trước
	%
	12,01
	11,89
	15,8
	

	07
	Tổng số điểm BĐVH Xã
	Điểm
	6.375
	6.935
	7.534
	10,86

	
	Tăng so với năm trước
	%
	
	10,87
	10,86
	

	08
	Năng suất lao động
	Triệu đồng
	294
	330,23
	375,34
	14,2

	
	Tăng so với năm trước
	%
	16,8
	12,24
	13,66
	

	09
	Số dân/1 điểm phục vụ
	Dân/điểm
	6.393
	5.390
	4.806
	

	10
	Số xã có máy điện thoại
	xã
	93,76
	97,5
	100
	

	11
	Số xã có báo nhân dân đến trong ngày
	1000
	
	89,9
	90,9
	

	12
	Số thuê bao Internet
	1000 máy
	443,2
	   553,6
	615,58
	

	
	Tăng so với năm trước
	%
	
	12,4
	11,1
	

	13
	Bán kính phục vụ bình quân
	km
	2,89
	2,69
	2,49
	


PHỤ LỤC SỐ 2

 KẾT QUẢ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

I – CÁC CÔNG TRÌNH, SẢN PHẦM, ĐỀ TÀI, SÁNG KIÊN

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	01
	Các công trình, sản phẩm chào mừng.
	Công trình
	36
	

	02
	Các sản phẩm phần mềm được giải thưởng trong và ngoài nước
	Sản phẩm
	06
	

	03
	Các đề tài cấp Ngành.
	Đề tài
	450
	

	04
	Các sáng kiến cấp cơ sở đang được áp dụng trong toàn Tổng công ty.
	 sáng kiến
	800
	

	05
	Điểm BĐVH Xã kiểu mẫu
	Điểm
	91
	

	06
	Số CBCNVC được cấp bằng lao động sáng tạo.
	Người
	29
	


II - CÁC DANH HIỆU THI ĐUA 

VÀ PHẦN THƯỞNG CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC

	STT
	Các hình thức khen thưởng
	1998 - 2002
	2003 - 2005

	
	
	Tập thể
	Cá nhân
	Tập thể
	Cá nhân

	01
	Anh hùng LLVT nhân dân
	41
	
	5
	1

	02
	Anh hùng lao động 
	9
	2
	2
	

	03
	Chiến sỹ thi đua toàn quốc
	
	72
	
	20

	04
	Huân chương Hồ Chí Minh
	3
	
	
	

	05
	Huân chương độc lập hạng nhất
	9
	
	
	

	06
	Huân chương độc lập hạng nhì
	1
	
	
	

	07
	Huân chương độc lập hạng ba
	4
	
	5
	

	08
	Huân chương lao động hạng nhất
	6
	1
	4
	1

	09
	Huân chương lao động hạng hai
	21
	14
	25
	4

	10
	Huân chương lao động hạng ba
	64
	59
	34
	49

	11
	Bằng khen Chính Phủ
	105
	224
	115
	120

	12
	Nhà giáo ưu tú
	
	2
	
	

	13
	Thầy thuốc ưu tú
	
	
	
	5


III - CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG TOÀN DIỆN

CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LĐVN VÀ CÔNG ĐOÀN BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

	STT
	Tập thể cá nhân được khen thưởng
	Các hình thức khen thưởng 

	
	
	2003
	2004
	2005

	
	
	Cờ
	BK
	Cờ
	BK
	Cờ
	BK

	01
	Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam


	16
	17
	12
	10
	13
	14

	02
	Công đoàn Bưu Điện Việt Nam 


	80
	4
	67
	18
	75
	19

	03
	Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho cá nhân
	36
	39
	28

	04
	Bằng khen của Công đoàn Bưu Điện Việt Nam cho cá nhân
	1039
	962
	981

	
	
	Giai đoạn
	Tập thể - cá nhân

	05
	Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn”
	
	599 người

	06
	Huy chương và Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam”
	
	244 người

	07
	Bằng khen “Vì sự tiến bộ phụ nữ Việt Nam”
	2001-2005
	9 cá nhân

và 8 tập thể

	08
	Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của TLĐ
	2001-2005
	808 người

	09
	Bằng khen Chính Phủ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 
	2001-2005
	01 tập thể

	10
	Bằng khen TLĐLĐVN, Bộ BCVT, TCTy, CĐBĐVN “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 
	2001-2005
	205 tập thể
282 cá nhân


IV – CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA ĐIỂN HÌNH,  CÁC HỘI THI,

 HỘI THAO, HỘI DIỄN, CẤP NGÀNH, CẤP KHU VỰC VÀ CỤM CÔNG ĐOÀN 

( Giai đoạn 2003 - 2005)

	STT
	Tên gọi
	2003
	2004
	2005

	01
	Hội thi Tổ trưởng công đoàn giỏi cấp cơ sở.
	x
	x
	

	02
	Hội thi “Báo cáo viên công đoàn giỏi về tư tưởng Hồ Chí Minh” cấp cơ sở và cấp ngành.
	x
	
	

	03
	Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn ngành chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống Ngành Bưu Điện Việt Nam cấp cơ sở, cấp cụm công đoàn và cấp Ngành.
	
	x
	x

	04
	Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp cơ sở và cấp Tổng công ty.
	
	
	x

	05
	Hội thi tìm hiểu 10 Chữ vàng Truyền thống Ngành Bưu Điện cấp cơ sở, cấp Ngành.
	x
	
	x

	06
	Phong trào Lao động giỏi – Lao động sáng tạo
	x
	x
	x

	07
	Phong trào xây dựng Văn minh Bưu Điện – Văn hoá cơ quan doanh nghiệp.
	x
	x
	x

	08
	Phong trào đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin phục vụ sự nghiệp công nghệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
	x
	x
	x

	09
	Phong trào thi đua Giỏi việc nước - Đảm việc nhà trong nữ CBCNVC Bưu Điện.
	
	x
	x

	10
	Phong trào thi đua thực hiện chỉ thị 31/TTg của Thủ Tướng Chính Phủ về phát động phong trào thi đua đặc biệt đến hết năm 2005
	x
	x
	x

	11
	Phong trào thi đua ứng dụng công nghệ mới, phát triển dịch vụ mới
	x
	x
	x

	12
	Phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, có nhiều giải pháp sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành.
	x
	x
	x

	13
	Phong trào thi đua “Tất cả vì khách hàng”
	x
	x
	x

	14
	Phong trào thi đua đưa Internet đến các trường học trong cả nước.
	
	x
	x

	15 
	Phong trào thi đua xây dựng Điểm BĐVH Xã kiểu mẫu
	
	x
	X

	16
	Phòng trào Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm ATVS lao động.
	x
	x
	x

	17
	Phòng trào xây dựng trạm Viba Văn Minh
	x
	x
	x

	18
	Phong trào xây dựng Bưu cục kiểm mẫu
	x
	x
	x

	19
	Phong trào thực hiện ba gắn kết: Nghiên cứu – Đào tạo - Sản xuất 
	x
	x
	x

	20
	Phong trào Dạy tốt - Học Tốt
	x
	x
	x

	21
	Phong trào Lái xe an toàn
	x
	x
	x

	22
	Phong trào Lương y như từ mẫu -  Thầy thuốc như Mẹ hiền
	x
	x
	x

	23
	Các phong trào văn hoá, thể dục, thể thao cơ sở
	x
	x
	x


PHỤ LỤC SỐ 3

CHĂN LO ĐỜI SỐNG, XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ – XÂY DỰNG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN

	STT
	Nội dung
	Đơn vị
	2003
	2004
	2005
	Ghi chú

	01
	Thu nhập bình quân hàng năm
	Triệu đ/người
	2,1
	2,32
	2,6
	

	02
	Trình độ CBCNVC trên đại học, đại học, cao đẳng
	%
	27
	29,28
	33,3
	

	03
	Trình độ CBCNVC  trung cấp, công nhân đã qua đào tạo chính quy
	%
	65,27
	64,18
	61,5
	

	04
	Lao động giản đơn, đào tạo ngắn hạn
	%
	7,73
	6,54
	5,2
	

	05
	Tổng số lượt CBCNVC được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ
	%
	44,7
	45,3
	58,4
	

	06
	Tổng số công đoàn cơ sở và  cấp trên cơ sở trực thuộc công đoàn Bưu Điện Việt Nam
	Đ.vị
	118
	122
	123
	

	07
	Tổng số công đoàn cơ sở và cơ sở thành viên  trực thuộc Công đoàn cấp trên cơ sở
	Đ.vị
	1.122
	1.167
	1.184
	

	08
	Số CBCNVC được khám sắc khoẻ định kỳ hàng năm
	%
	75
	82
	80
	

	09
	Số CBCNVC được đi tham quan nghỉ mát hàng năm.
	%
	29
	31
	30
	

	10
	Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT thuộc công đoàn cơ sở và cấp trên cơ sở
	Người
	325
	331
	348
	

	11
	Số công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh xuất sắc
	%
	90
	91
	92
	

	12
	Số các đơn vị tổ chức Đại hội CNVC, Hội nghị CBCC hàng năm
	%
	84
	83
	85
	

	13
	Số đơn vị tổ chức triển khai có hiệu quả 3 cuộc vận động và 10 chương trình hành động.
	Đ.vị
	92
	95
	119
	

	14
	Tỷ lệ CBCNVC tham gia hưởng ứng 3 cuộc vận động và 10 chương trình hành động.
	%
	80
	83
	90
	

	14
	Công tác phát triển đoàn viên theo chương trình phát triển 1 triệu đoàn viên của TLĐ.
	Người
	3.000
	3.250
	3.500
	


PHỤ LỤC SỐ 4
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

	STT
	Nội dung
	Số lượng
	Số tiền

(triệu đồng)
	Ghi chú

	01
	Thực hiện kết thúc quỹ HTNO
	56.000
	220.000
	

	02
	Trợ cấp một lần cho các đối tượng CSXH Ngành
	4000 người
	25.672
	

	03
	Hỗ trợ kinh phí xây tặng nhà tình nghĩa; Chăm sóc phụng dưỡng Bà Mẹ VNAH, các đối tượng CSXH…Xây dựng tượng đài liệt sỹ Bưu Điện
	
	6.868
	

	04
	Hỗ trợ giải quyết nhà ở cho các hộ nghèo, nâng cao dân trí cho nhân dân 4 tỉnh Tây Nguyên.
	
	3.800
	

	05
	Trợ cấp khó khăn đột xuất, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ di chuyển nơi ở cho CBCNVC BĐ.
	
	2.025
	

	06
	Ủng hộ nhân dân các vùng bị thiên tai, lũ lụt, bị dịch cúm gia cầm
	
	1.469
	

	07
	Hỗ trợ kinh phí cho các trại thương binh, tặng quà cho các gia đình thương binh liệt sỹ nhân ngày 27/7
	
	804
	

	08
	Ủng hộ quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Ủng hộ quỹ xoá đói giảm nghèo TW
	
	450
	

	09
	Tham gia các hoạt động từ thiện khác 
	
	2.081
	

	10
	Các hoạt động CSXH, nhân đạo từ thiện chi từ nguồn quỹ CSXH của các đơn vị
	
	31.805
	

	11
	Các hoạt động khuyến khích tài năng trẻ Bưu Điện
	
	1.767
	


14
15

